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Câu 1. Thành tựu đánh dấu nền khoa học – kĩ thuật Liên Xô có bước phát triển vượt bậc trong thời kì 1945 – 1950 là:
A. đưa con người lên mặt trăng. 		B. chế tạo tàu ngâm nguyên tử.
C. chế tạo thành công bom nguyên tử. 	D. đưa con người bay vào vũ trụ.
Câu 2. Những nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong năm 1945?
A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.		B. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.
C. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a. 			D. Lào, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin
Câu 3. Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc nào dưới đây?
A. Tày, Mường, Gia-rai, Mơ nông.		B. Dao, Nùng, Chăm, Hoa.
C. Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.		D. Tây, Nùng, Ê –Đê, Ba –Na.	
Câu 4. Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?
A. Duyên hải, đồng bằng.			B. Trung du, đồng bằng.		
C. Gần cửa sông.				D. Trung du, miền núi.
Câu 5. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?
A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
B. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(12/1920).
C. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).
D. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
Câu 6. Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào?
	A. Anh, Đức, Nhật Bản.			B. Mỹ, Pháp, Anh.
	C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.			D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
Câu 7. Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với Việt Nam? 
	A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam.
	B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
	C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.
	D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
Câu 8. Dân cư tập trung đông ở
A. đồng bằng.	B. miền núi.			C. cao nguyên.		D. thung lũng.
Câu 9. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam?
	A. Chính sách “Kinh tế thời chiến”.		B. Chính sách “Thuộc địa thời chiến”.
C. Chính sách “Kinh tế chỉ huy”.		D. Chính sách “Kinh tế mới”.
Câu 10. Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:
A. Đường Kách mệnh.				B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Đời sống công nhân.				D. Bản án chế độ thực dân Pháp.
Câu 11. Tỉnh nào dưới đây dẫn đầu cả nước về sản lượng nuôi trồng thuỷ sản?
A. Quảng Ninh.	B. Bình Thuận.		C. Cà Mau.		D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Câu 12. Vùng nào sau đây là vùng trồng nhiều cây ăn quả nhất cả nước?
A. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.  
B. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.      
C. Trung du miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 13. Các khu rừng đầu nguồn, các cánh rừng chắn cát bay ven biển,… thuộc loại rừng nào dưới đây?
A. Rừng phòng hộ.		B. Rừng nguyên sinh.		C. Rừng sản xuất.		D. Rừng đặc dụng.
Câu 14. Hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao ở nước ta là
A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
C. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.
Câu 15. Quốc lộ 1A là quốc lộ có đặc điểm nào sau đây?
A. Chạy từ Lạng Sơn đến Cà Mau.		B. Chạy từ Hà Giang đến Hà Nội.
C. Chạy từ Lạng Sơn đến Cần Thơ.		D. Chạy từ Hà Giang đến Cà Mau.	
Câu 16. Ngành thông tin liên lạc gồm các hoạt động chính nào sau đây?
A. Phi thoại và truyền dẫn.			B. Điện thoại và phi thoại.
C. Bưu chính và viễn thông.			D. Viễn thông và điện thoại.
[bookmark: _GoBack]Câu 17. Di sản thiên nhiên thế giới nào sau đây của nước ta được UNESCO công nhận?
A. Cam Ranh.		B. U Minh Hạ.		C. Cúc Phương. 		D. Vịnh Hạ Long.	
Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống (………………) trong đoạn văn sau 
A. đau thương		          B. vũ khí 		C. căng thẳng		D. 50 năm
E. vũ trang			F. bùng nổ		G. 40 năm
Chiến tranh lạnh đã tạo nên một thế giới luôn trong tình trạng   Câu 18:……C…… ,có lúc đứng trước nguy cơ                                    chiến tranh hạt nhân. Mỹ và Liên Xô dồn nguồn lực đất nước để chạy đua  Câu 19:……E……dẫn đến chi phí quốc phòng tăng cao. Các cuộc chiến tranh cục bộ còn cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người, gây đau thương cho nhiều quốc gia, dân tộc, chiến tranh lạnh kéo dài hơn Câu 20:……G……chấm dứt vào năm 1989.
Nối thông tin cột A và cột B sao cho đúng. 
	Cột A
	Cột B

	Câu 21. Thành tựu nổi bật trong chinh phục vũ trụ của Mĩ trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là
	A. Phát hành đồng tiền chung.


	Câu 22. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời có ý nghĩa tích cực nhất là gì?
	B. Đông Nam và Tây Nam.

	Câu 23. Vùng Trung du và miền núi bao gồm hai tiểu vùng
	C. đưa con người lên Mặt Trăng.

	
	D. Tạo ra một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật.

	21-C,   22-D,  23- F
	E. chế tạo tàu ngầm nguyên tử.

	
	F. Đông Bắc và Tây Bắc.


II. TỰ LUẬN: 
Câu 1. Thủ đô Hà Nội có vị thế như thế nào?
- Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm giao dịch quốc tế, kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước với lịch sử phát triển hơn 1000 năm.
- Năm 2021, quy mô kinh tế lớn, chiếm 41,8% GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng và khoảng 12,6% GDP cả nước. Cơ cấu kinh tế đa dạng, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nền kinh tế thế giới.
- Là trung tâm thương mại lớn của vùng và cả nước, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc.
- Là nơi tập trung các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Là địa bàn trọng điểm về thu hút đầu tư các ngành công nghệ, dịch vụ của cả nước.
Câu 2. Cho biết sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
- Chính trị: không ổn định về chính trị (đảo chính tại Liên Xô, các phong trào biểu tình đòi dân chủ ở các nước Đông Âu), tình trạng tham nhũng, thiếu dân chủ...
- Kinh tế: chính sách phát triển kinh tế không đồng bộ, tập trung công nghiệp nặng bộc lộ hạn chế.
- Xã hội: kinh tế khó khăn, đời sống nhân dân sa sút, đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng tiêu dùng, lương thực...
- Đối ngoại: chạy đua vũ trang trong Chiến tranh lạnh.
Câu 3. Tại sao cần phát triển công nghiệp xanh?
+ Công nghiệp xanh là nền công nghiệp thân thiện với môi trường, sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp cho các điều kiện của môi trường tốt hơn.
+ Việc phát triển công nghiệp xanh giúp tái sử dụng các chất thải, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để khắc phục và kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Câu 4. Nhận xét chất lượng cuộc sống dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Chất lượng cuộc sống dân cư vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ngày càng được nâng cao.
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng tăng từ 0,9 triệu đồng (2010) lên 2,8 triệu đồng (2021).
- Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 29,4 % (2010) xuống còn  13,4 % (2021).
- Tỉ lệ người lớn biết chữ tăng từ 88,3 % (2010) lên  90,6 % (2021).
Câu 5. Nguồn lợi của thủy sản ở nước ta
- Có đường bờ biển dài 3260km, vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc.
-Có các ngư trường trọng điểm: Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa - quần đảo Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang.
“Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!!!”
Chúc các em làm bài đạt điểm cao nhé!!!
